WMU: Đội tàu sử dụng nhiên liệu thay thế tiếp tục tăng trong khi đầu tư mới chậm lại
Green Shipping
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Quá trình chuyển đổi của ngành vận tải biển sang các loại nhiên liệu thay thế vẫn tiếp tục tiến triển, nhưng sự không chắc chắn về quy định, khả năng cung ứng nhiên liệu và những khoảng trống về cơ sở hạ tầng đang khiến các quyết định đầu tư dài hạn trở nên phức tạp hơn.
Theo Báo cáo Phát triển Vận tải biển Xanh Toàn cầu 2025–2026 (Global Green Shipping Development Report 2025–2026), do World Maritime University (WMU) và Shanghai International Shipping Institute (SISI) phối hợp xây dựng, đội tàu sử dụng nhiên liệu thay thế đang tiếp tục mở rộng, còn các chủ tàu trở nên thận trọng hơn đối với các khoản đầu tư mới. Báo cáo được công bố vào tháng 11 và xem xét các diễn biến từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026. Những phát hiện chính về sự phát triển của đội tàu sử dụng nhiên liệu thay thế gồm:
· Có 3.218 tàu sử dụng nhiên liệu thay thế đang hoạt động trên toàn thế giới tính đến tháng 9/2026, chiếm 10,5% tổng dung tích toàn đội tàu thế giới.
· 2.262 tàu sử dụng nhiên liệu thay thế đang được đặt đóng, chiếm 41,6% tổng dung tích đội tàu trong sổ đặt đóng mới toàn cầu.
· 1.729 tàu sử dụng LNG đang hoạt động, với thêm 1.195 tàu đang được đặt đóng.
· 178 tàu sử dụng methanol đang khai thác, trong khi 283 tàu đang được đặt đóng.
· 576 đơn đặt đóng tàu sử dụng nhiên liệu thay thế được ký trong năm 2025, giảm 27% so với năm trước.
Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh rằng sự sụt giảm số lượng đơn đặt đóng mới không nên được hiểu là quá trình chuyển đổi xanh đang đảo chiều. Thay vào đó, nguyên nhân chủ yếu phản ánh sự hạ nhiệt của thị trường đóng tàu mới nói chung và sự điều chỉnh về tốc độ đầu tư. Sự phát triển của các hướng sử dụng nhiên liệu khác nhau cũng không đồng đều. LNG tiếp tục là một lựa chọn chủ yếu đối với tàu đóng mới sử dụng nhiên liệu thay thế, trong khi đội tàu sử dụng methanol vẫn đang mở rộng mặc dù hoạt động đặt đóng chậm lại. Trong khi đó, ammonia, hydrogen và các công nghệ pin đang được phát triển và thương mại hóa ở những mức độ khác nhau.
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Báo cáo xác định khả năng cung ứng nhiên liệu, giá nhiên liệu, cơ sở hạ tầng hỗ trợ và hiệu quả phát thải trong toàn bộ vòng đời ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng chi phối quyết định đầu tư. Do đó, dự kiến các chủ tàu sẽ chú trọng hơn đến loại tàu, tuyến khai thác, phương án cung ứng nhiên liệu và tổng chi phí sở hữu (TCO), đồng thời duy trì tính linh hoạt trong chiến lược đội tàu và nhiên liệu.
Hiệu quả năng lượng – một giải pháp thực tế
Trong bối cảnh còn nhiều bất định về hướng phát triển của các loại nhiên liệu trong tương lai thì báo cáo xác định nâng cao hiệu quả năng lượng là một giải pháp thực tế để giảm phát thải và chi phí khai thác. Khác với những khoản đầu tư gắn với một loại nhiên liệu thay thế cụ thể, các giải pháp nâng cao hiệu quả năng lượng có thể mang lại lợi ích đối với nhiều hệ thống động lực và các kịch bản quản lý phát thải khác nhau.
Trong nửa đầu năm 2026, khoảng 48% tổng dung tích đội tàu thế giới đã được trang bị ít nhất một công nghệ tiết kiệm năng lượng. Các giải pháp bao gồm tối ưu hóa thân tàu, cải hoán hệ thống động lực, bôi trơn bằng không khí, hỗ trợ động lực bằng sức gió và số hóa hoạt động khai thác tàu.
Giá trị kinh tế của những cải tiến này được dự báo sẽ tăng lên khi ngành vận tải biển sử dụng các loại nhiên liệu phát thải khí nhà kính thấp nhưng có giá cao hơn, như methanol xanh và ammonia xanh. Việc giảm tiêu thụ năng lượng có thể giúp giảm cả chi phí nhiên liệu và chi phí tuân thủ liên quan đến carbon.
Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh rằng hiệu quả của các biện pháp tiết kiệm năng lượng phụ thuộc vào đặc tính của tàu, tuyến khai thác và điều kiện vận hành. Vì vậy, chủ tàu cần kết hợp các cải tiến kỹ thuật với các biện pháp khai thác, bao gồm quản lý tốc độ và theo dõi hiệu suất.
Việc xác minh mức tiết kiệm thực tế thông qua dữ liệu khai thác cũng rất quan trọng để bảo đảm rằng các khoản đầu tư mang lại những lợi ích về môi trường và tài chính như kỳ vọng.
Nhiên liệu thay thế tạo ra những yêu cầu mới về đào tạo và khai thác
Sự mở rộng của các công nghệ sử dụng nhiên liệu thay thế cũng có tác động trực tiếp đến hoạt động trên tàu và năng lực của thuyền viên. Báo cáo xem xét quá trình rà soát toàn diện đang diễn ra đối với Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn Huấn luyện, Cấp chứng chỉ và Trực ca của Thuyền viên (STCW), cùng với công việc của IMO nhằm xây dựng các quy định về đào tạo đối với tàu sử dụng nhiên liệu thay thế và các công nghệ mới.
Trong năm 2026, hướng dẫn tạm thời về huấn luyện dành cho thuyền viên làm việc trên tàu sử dụng methanol và ammonia đã được thông qua, còn một chương trình công tác kéo dài đến năm 2029 đề cập đến các công nghệ khác, bao gồm pin nhiên liệu hydrogen, LPG, hydrogen, động lực bằng pin và động lực hỗ trợ bằng sức gió. Những diễn biến này cho thấy sự cần thiết phải điều chỉnh năng lực của thuyền viên để phù hợp với đặc tính nhiên liệu, cấu hình thiết bị và các rủi ro khai thác khác nhau.
Đối với các công ty khai thác tàu, điều này cho thấy tầm quan trọng của việc bảo đảm rằng làm quen với tàu và thiết bị, chuẩn bị ứng phó tình huống khẩn cấp, quy trình bảo dưỡng và các biện pháp an toàn đặc thù đối với từng loại nhiên liệu phải được phát triển song song với việc đưa công nghệ mới vào sử dụng.
Báo cáo cũng xem xét tiến triển về cơ sở hạ tầng cảng và khả năng cung ứng nhiên liệu thay thế cho tàu, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm công nghệ tàu phù hợp với nguồn cung nhiên liệu và cơ sở vật chất trên bờ.
Năng lực cạnh tranh xanh không chỉ phụ thuộc vào công nghệ của tàu
Ngoài từng công nghệ riêng lẻ, báo cáo kết luận rằng quá trình chuyển đổi xanh của ngành vận tải biển ngày càng phụ thuộc vào khả năng của các doanh nghiệp trong việc quản lý đồng thời nhiều thách thức có liên quan với nhau. Bên cạnh đổi mới đội tàu, các công ty vận tải biển đang tăng cường quản lý mua sắm nhiên liệu, hiệu quả năng lượng, chi phí carbon và các dịch vụ vận tải phát thải thấp. Các thỏa thuận cung ứng nhiên liệu dài hạn, quản lý dữ liệu carbon và hợp tác với chủ hàng ngày càng trở nên quan trọng khi các doanh nghiệp tìm cách kiểm soát rủi ro của quá trình chuyển đổi và đáp ứng yêu cầu của khách hàng về giảm phát thải.
Các cảng cũng đang đóng vai trò ngày càng lớn thông qua đầu tư vào cơ sở hạ tầng cung ứng nhiên liệu thay thế, hệ thống cấp điện từ bờ và các hành lang vận tải biển xanh.
Báo cáo cho rằng năng lực cạnh tranh trong tương lai sẽ không chỉ phụ thuộc vào việc đưa tàu sử dụng nhiên liệu thay thế vào khai thác, mà còn phụ thuộc vào khả năng của doanh nghiệp trong việc phối hợp nguồn cung nhiên liệu, tuân thủ quy định, hiệu quả khai thác và các quyết định đầu tư dài hạn.
Những phát hiện trên cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa tốc độ xây dựng và thực thi quy định với sự phát triển của thị trường nhiên liệu, công nghệ và cơ sở hạ tầng hỗ trợ. Trong khi các công ty vận tải biển phải xử lý những bất định này, hiệu quả năng lượng đang nổi lên như một phương tiện ngày càng quan trọng để giảm phát thải và kiểm soát chi phí khai thác.
Sự không chắc chắn về quy định làm phức tạp các quyết định đầu tư
Một phát hiện quan trọng của báo cáo là tiến trình hướng tới các quy định hài hòa về phát thải trên phạm vi toàn cầu đã chậm lại, trong khi các yêu cầu mang tính khu vực vẫn tiếp tục được triển khai. 
Việc hoãn thông qua IMO Net-Zero Framework vào tháng 10/2025 khiến nhiều vấn đề quan trọng vẫn chưa được giải quyết, liên quan đến tiêu chuẩn cường độ phát thải khí nhà kính của nhiên liệu, định giá carbon và cơ chế thực hiện. Trong khi đó, Hệ thống giao dịch phát thải của EU (EU ETS) và FuelEU Maritime đã và đang ảnh hưởng đến lựa chọn nhiên liệu, chi phí khai thác và chiến lược tuân thủ.
Sự khác biệt này tạo ra một môi trường pháp lý phức tạp hơn đối với các công ty vận tải biển. Các doanh nghiệp phải tuân thủ những yêu cầu khu vực hiện hành, đồng thời duy trì tính linh hoạt để thích ứng với các biện pháp toàn cầu có thể được áp dụng trong tương lai.
Báo cáo cũng cảnh báo rằng nếu các quy định quốc tế tiếp tục bị trì hoãn trong thời gian dài, thì khoảng thời gian dành cho đổi mới đội tàu, sản xuất nhiên liệu xanh và phát triển cơ sở hạ tầng có thể bị thu hẹp, trong trường hợp các mục tiêu giảm phát thải dài hạn vẫn được giữ nguyên.
Đối với chủ tàu, những diễn biến này khiến các quyết định về đổi mới tàu, cải hoán và lựa chọn nhiên liệu ngày càng có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt do tàu biển có tuổi thọ khai thác rất dài.
Đội tàu sử dụng nhiên liệu thay thế tiếp tục tăng mặc dù đầu tư chậm lại
Bất chấp những bất định về quy định và thương mại, đội tàu sử dụng nhiên liệu thay thế trên toàn cầu vẫn tiếp tục tăng trưởng, mặc dù các khoản đầu tư mới đã trở nên thận trọng hơn.
Theo báo cáo, dựa trên dữ liệu của Clarksons, đến tháng 9/2026, tàu sử dụng nhiên liệu thay thế chiếm 41,6% tổng dung tích đội tàu trong sổ đặt đóng mới toàn cầu, giảm so với mức 50,3% vào tháng 1/2024.
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